
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Duy Ly 01/07/1991
Thôn Láng Gòn 2-Tân 

Xuân
24/09/2021 03/10/2021 10 800.000

2 Nguyễn Đức Hà 08/10/1990
Thôn Láng Gòn 2-Tân 

Xuân
24/09/2021 03/10/2021 10 800.000

3 Nguyễn Đức Huy 06/01/2019
Thôn Láng Gòn 2-Tân 

Xuân
24/09/2021 03/10/2021 10 x 1.800.000

4 Nguyễn Minh Tuấn 16/01/1993
Thôn Đá Mài 1-Tân 

Xuân
26/09/2021 08/10/2021 13 1.040.000

5 Nguyễn Huy Hoàng 26/08/1997
Thôn Láng Gòn 2-Tân 

Xuân
25/08/2021 02/09/2021 9 720.000

6 Trần Thị Kim Hồng 18/10/1990
Thôn Láng Gòn 1-Tân 

Xuân
14/10/2021 25/10/2021 12 960.000

7 Trần Thị Thu Thảo 16/07/1994
Thôn Đá Mài 1-Tân 

Xuân
20/10/2021 31/10/2021 12 960.000

8 Đặng Thanh Nhân 14/12/1989
Thôn Đá Mài 2-Tân 

Xuân
20/10/2021 31/10/2021 12 960.000

9 Hà Văn Trinh 16/09/1970
Thôn Láng Gòn 2-Tân 

Xuân
20/10/2021 31/10/2021 12 960.000

10 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 14/11/1991
Thôn Đá Mài 1-Tân 

Xuân
20/10/2021 31/10/2021 12 960.000

11 Nguyễn Thị Kim Yến 10/06/1989
Thôn Đá Mài 1-Tân 

Xuân
16/07/2021 07/08/2021 21 1.680.000

6 5 1 11.640.000Tổng cộng: 11 người

 (Cột 11 đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.) 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 11 người ; Số tiền: 11.640.000 đồng.

Bằng chữ: Mười một triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng.
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